
ĐỀ VẬT LÝ SỞ HƯNG YÊN 2022-2023 

Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về quang phổ 

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc cấu tạo nguồn sáng 

B. Chất rắn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch 

C. Quang phổ vạch của các chất khác nhau thì khác nhau 

D. Các chất khí ở áp suất lớn khi nung nóng phát ra quang phổ vạch 

Câu 2: Đặt điện áp u = U√2cosωt V vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. 

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn cảm là 

A. I =
U

ωL
 B. I =

U

ωL√2
 C. I = UωL√2 D. I = UωL 

Câu 3: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai 

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính 

B. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định 

C. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính 

D. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc 

Câu 4: Bộ phận nào sau đây có trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản? 

A. Ống chuẩn trực B. Mạch biến điệu C. Mạch chọn sóng D. Buồng tối 

Câu 5: Sóng cơ là 

A. dao động của mọi điểm trong môi trường 

B. chuyển động cơ tương đối của vật này so với vật khác 

C. dao động cơ lan truyền trong một môi trường 

D. sự truyền chuyển động cơ trong không khí 

Câu 6: Âm có tần số 200 Hz là 

A. sóng siêu âm  B. sóng hạ âm 

C. sóng âm, con người không nghe được D. âm nghe được 

Câu 7: Dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một 

khoảng r được tính theo biểu thức nào sau đây? 

A. B = 2π. 10−7 I

r
 B. B = 2.10−7 I

r
 C. B = 4π. 10−7 I

r
 D. B = 2π. 10−7 I.r 

Câu 8: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Có giá trị không đổi  B. Có giá trị thay đổi được 

C. Có giá trị rất nhỏ  D. Có giá trị rất lớn 

Câu 9: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ và cường 

độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hoà theo thời gian 

A. cùng pha nhau B. cùng biên độ C. ngược pha nhau D. cùng tần số 

Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng Vật Lí nào sau 

đây 

A. Hiện tượng cộng hưởng điện B. Hiện tượng quang điện trong 

C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng D. Hiện tượng cảm ứng điện từ  

Câu 11: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động 

B. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động 

C. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động 

D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động 

Câu 12: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng 

A. tác dụng lực của nguồn điện B. dự trữ điện tích của nguồn điện 

C. tích điện cho hai cực của nó D. thực hiện công của nguồn điện 



Câu 13: Hai dao động điều hoà có phương trình li độ lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,25π)cm và x2 =

15cos(2πt + 0,5π)cm. Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 

A. 0,75π B. 1,25π C. 0,50π D. 0,25π 

Câu 14: Hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi được chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp 

được gọi là 

A. hiện tượng nhiễu xạ  B. hiện tượng quang dẫn 

C. hiện tượng quang điện ngoài D. hiện tượng phóng xạ 

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động 

điều hoà với tần số là 

A. f =
1

2π
√

k

m
 B. f = 2π√

m

k
 C. f = 2π√

k

m
 D. f =

1

2π
√

m

k
 

Câu 16: Cường độ dòng điện xoay chiều có phương trình i = 4√2cos (100πt)A. Cường độ dòng điện 

hiệu dụng là 

A. √2A B. 4√2A C. 4A D. 1A 

Câu 17: Qua thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh không có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Ảnh cùng chiều so với vật B. Ảnh ở sau thấu kính so với vật 

C. Ảnh nhỏ hơn vật  D. Ảnh là ảnh ảo 

Câu 18: Theo mẫu nguyên tử Bo, ở trạng thái cơ bản, bán kính quỹ đạo của electron trong nguyên tử 

hidro là ro. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M lên quỹ đạo P thì bán kính quỹ đạo tăng thêm 

A. 36r0 B. 16r0 C. 32r0 D. 27r0 

Câu 19: Đặt điện áp u = U0cos(100πt − π/6)V vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì 

cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(100πt + π/6)A. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

A. 0,86 B. 1,00 C. 0,50 D. 0,71 

Câu 20: Chọn đáp án đúng 

Các tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơnghen được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số là 

A. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen B. tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia hồng ngoại 

C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen D. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen 

Câu 21: Mạch dao động điện từ tự do với tần số góc là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0. Cường 

độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức 

A. I0 = 2ωq0
2 B. I0 =

q0

ω
 C. I0 = 2ωq0 D. I0 = ωq0 

Câu 22: Trong chân không, một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Cho biết giá trị hằng số h =

6,625. 10−34Js; c = 3. 108 m/s và 1eV = 1,6. 10−19 J. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này 

có giá trị 

A. 1,2eV B. 2,48eV C. 5,3eV D. 3,71eV 

Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung 

kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và Zc. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường 

độ dòng điện trong mạch khi 

A. ZL = ZC B. ZL = 3ZC C. ZLL < ZC D. ZL > ZC 

Câu 24: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 0,2 m/s và chu kì dao động 10 s. 

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 

A. 0,5 m B. 2 m C. 1 m D. 1,5 m 

Câu 25: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ, vật nặng có khối lượng m đang dao động điều hòa ở nơi có gia 

tốc trọng trường g với chu kì T. Biểu thức liên hệ giữa ℓ và T là 

A. ℓ =
4π2g

T2  B. ℓ =
T2⋅g

4π2  C. ℓ =
4π2

T2⋅g
 D. ℓ =

T2

4π2g
 

 



Câu 26: Trên một sợi dây dài 3 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây 

cố định còn có 4 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 120 m/s B. 80 m/s C. 160 m/s D. 60 m/s 

Câu 27: Một điện tích điểm Q = 4. 10−7C đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2. 

Vectơ cường độ điện trường E⃗⃗  do điện tích Q gây ra tại điểm B cách A 6 cm có 

A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 2, 5.104 V/m 

B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 5.105 V/m 

C. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 5.105 V/m 

D. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 2,5.104 V/m 

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng với a = 0,7 mm,D = 2 m. Khoảng cách giữa 7 vân tối liên tiếp thu 

được trên màn là 12 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,6μm B. 0,45 μm C. 0,7μm D. 0,72μm 

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 

760 nm. Biết a = 0,8 mm, D = 2 m. Trên màn, tại vị trí M cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng 

của các bức xạ có bước sóng là 

A. 0,4μm và 0,64μm B. 0,4μm và 0,6μm   C. 0,48μm và 0,56μm D. 0,45μm và 0,6μm 

Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết điện trở thuần 

R = 100Ω, tụ điện có điện dung C =
10−4

π
F và cuộn dây 

thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u =

200√2cos100πt (V). Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là 

A. 50√2 V B. 50√3 V C. 200√2 V D. 100√2 V 

Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm và thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Tại 

thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ 4 cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng. 

Phương trình dao động của vật là 

A. x = 8cos(2πt − π/3)cm B. x = 8cos(4πt + π/3)cm 

C. x = 8cos(4πt − 2π/3)cm D. x = 16cos(4πt + π/3)cm  

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(2πft)V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 

R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 

điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là 120 V, 180 V, 20 V. Khi tần số của dòng 

điện giảm 1,5 lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị là 

A. 40 V B. 50 V C. 160 V D. 120 V 

Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A, B dao động 

theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = 2cos(40πt) (trong đó u tính bằng cm, t tính 

bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng 

cách A, B lần lượt là 12 cm và 10,5 cm. Coi biên độ của sóng là không đổi. Phần tử chất lỏng tại 

𝑀 dao động với tốc độ cực đại là 

A. 35,56 𝑐𝑚/𝑠 B. 251,33 𝑐𝑚/𝑠 C. 502,65 𝑐𝑚/𝑠 D. 192,36 𝑐𝑚/𝑠 

Câu 34: Con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. 

Trong một chu kì, thời gian lò xo bị dãn gấp 2 lần khoảng thời thời gian lò xo bị nén. Lấy 𝜋2 =

10, 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2. Gia tốc cực đại của vật là 

A. 40 𝑚/𝑠2 B. 20 𝑚/𝑠2 C. 30 𝑚/𝑠2 D. 20 𝑐𝑚/𝑠2 

Câu 35: Mạch chọn sóng của máy thu thanh là một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm 𝐿 = 2𝑚𝐻 và một tụ điện có điện dung C. Biết điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 20 𝑉 và 

cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 2 𝑚𝐴. Mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng 

là 

A. 𝜆 = 377,0 𝑚 B. 𝜆 = 348,5 𝑚 C. 𝜆 = 386,5 𝑚 D. 𝜆 = 360,5 𝑚 



Câu 36: Người ta chiếu một chùm tia laze có công suất 2 𝑚𝑊 và bước sóng 𝜆 = 0,7𝜇𝑚 vào một chất 

bán dẫn thì xảy ra hiện tượng quang điện trong. Biết rằng cứ 4 photon bay tới thì có 1 photon bị 

electron hấp thụ và sau khi hấp thụ photon thì electron này được giải phóng khỏi liên kết. Số hạt 

tải điện sinh ra khi chiếu tia laze đó trong 4 𝑠 là 

A. 1,4. 1016 B. 2,3. 1016 C. 7, 0.1015 D. 3,5. 1015 

Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào 𝐴, 𝐵 điện áp xoay 

chiều 𝑢 = 30√14𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 𝑉 (với 𝜔 không thay đổi). 

Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 
𝜋

3
 so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị 

biến trở 𝑅 = 𝑅1 thì công suất tiêu thụ trên biến trở là 𝑃 và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 

𝑀𝐵 là 𝑈1. Khi giá trị biến trở là 𝑅 = 𝑅2 và 𝑅2 < 𝑅1 thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là 𝑃 

và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 𝑀𝐵 là 𝑈2. Biết rằng 𝑈1 + 𝑈2 = 90 𝑉. Tỉ số 𝑅2/𝑅1 bằng 

A. 0,25 B. 0,45 C. 0,20 D. 0,50 

Câu 38: Hai vật 𝐴 và 𝐵 có khối lượng 𝑚𝐴 = 𝑚𝐵 = 1 𝑘𝑔, kích thước nhỏ và được nối với nhau bởi sợi 

dây mảnh, nhẹ dài 10 𝑐𝑚, hai vật được treo vào một lò xo có động cứng 𝑘 = 100 𝑁/𝑚 tại nơi 

có gia tốc trọng trường 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đứt 

dây nối giữa hai vật. Sau đó vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng. Khi vật A lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? 

Lấy π2 = 10 và ban đầu hai vật có độ cao đủ lớn 

A. 70 cm B. 80 cm C. 20 cm D. 50 cm  

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S1 và S2 cách 

nhau 15 cm, dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = 4cos10πt( mm). 

Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Gọi M là 

điểm trên mặt chất lỏng sao cho M1S = 25 cm và MS2 = 20 cm. Trong khoảng S2M, hai điểm 

A và B lần lượt gần S2 nhất và xa S2 nhất đều có tốc độ dao động cực đại bằng 80π mm/s. 

Khoảng cách AB gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 15,8 cm B. 19,1 cm C. 7,8 cm D. 12,4 cm 

Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 

0,4μm; 0,5μm và 0,6μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân 

sáng trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là 

A. 14 B. 34 C. 27 D. 20 

  



ĐỀ VẬT LÝ SỞ HƯNG YÊN 2022-2023 

Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về quang phổ 

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc cấu tạo nguồn sáng 

B. Chất rắn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch 

C. Quang phổ vạch của các chất khác nhau thì khác nhau 

D. Các chất khí ở áp suất lớn khi nung nóng phát ra quang phổ vạch 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn C 

Câu 2: Đặt điện áp u = U√2cosωt V vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. 

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn cảm là 

A. I =
U

ωL
 B. I =

U

ωL√2
 C. I = UωL√2 D. I = UωL 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

L

U
I

Z
= . Chọn A 

Câu 3: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai 

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính 

B. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định 

C. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính 

D. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Ánh sáng đơn sắc không bị đổi màu khi truyền qua lăng kính. Chọn C 

Câu 4: Bộ phận nào sau đây có trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản? 

A. Ống chuẩn trực B. Mạch biến điệu C. Mạch chọn sóng D. Buồng tối 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn C 

Câu 5: Sóng cơ là 

A. dao động của mọi điểm trong môi trường 

B. chuyển động cơ tương đối của vật này so với vật khác 

C. dao động cơ lan truyền trong một môi trường 

D. sự truyền chuyển động cơ trong không khí 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn C 

Câu 6: Âm có tần số 200 Hz là 

A. sóng siêu âm  B. sóng hạ âm 

C. sóng âm, con người không nghe được D. âm nghe được 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

16 20000f Hz  . Chọn D 

Câu 7: Dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một 

khoảng r được tính theo biểu thức nào sau đây? 

A. B = 2π. 10−7 I

r
 B. B = 2.10−7 I

r
 C. B = 4π. 10−7 I

r
 D. B = 2π. 10−7 I.r 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn B 

Câu 8: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Có giá trị không đổi  B. Có giá trị thay đổi được 

C. Có giá trị rất nhỏ  D. Có giá trị rất lớn 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 



Chọn B 

Câu 9: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ và cường 

độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hoà theo thời gian 

A. cùng pha nhau B. cùng biên độ C. ngược pha nhau D. cùng tần số 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn D 

Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng Vật Lí nào sau 

đây 

A. Hiện tượng cộng hưởng điện B. Hiện tượng quang điện trong 

C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng D. Hiện tượng cảm ứng điện từ  

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn D 

Câu 11: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động 

B. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động 

C. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động 

D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn A 

Câu 12: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng 

A. tác dụng lực của nguồn điện B. dự trữ điện tích của nguồn điện 

C. tích điện cho hai cực của nó D. thực hiện công của nguồn điện 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

A
E

q
= . Chọn D 

Câu 13: Hai dao động điều hoà có phương trình li độ lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,25π)cm và x2 =

15cos(2πt + 0,5π)cm. Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 

A. 0,75π B. 1,25π C. 0,50π D. 0,25π 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

2 1 0,5 0,25 0,25      = − = − = . Chọn D 

Câu 14: Hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi được chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp 

được gọi là 

A. hiện tượng nhiễu xạ  B. hiện tượng quang dẫn 

C. hiện tượng quang điện ngoài D. hiện tượng phóng xạ 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn C 

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động 

điều hoà với tần số là 

A. f =
1

2π
√

k

m
 B. f = 2π√

m

k
 C. f = 2π√

k

m
 D. f =

1

2π
√

m

k
 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn A 

Câu 16: Cường độ dòng điện xoay chiều có phương trình i = 4√2cos (100πt)A. Cường độ dòng điện 

hiệu dụng là 

A. √2A B. 4√2A C. 4A D. 1A 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 



4I A= . Chọn C 

Câu 17: Qua thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh không có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Ảnh cùng chiều so với vật B. Ảnh ở sau thấu kính so với vật 

C. Ảnh nhỏ hơn vật  D. Ảnh là ảnh ảo 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn B 

Câu 18: Theo mẫu nguyên tử Bo, ở trạng thái cơ bản, bán kính quỹ đạo của electron trong nguyên tử 

hidro là ro. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M lên quỹ đạo P thì bán kính quỹ đạo tăng thêm 

A. 36r0 B. 16r0 C. 32r0 D. 27r0 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
2 2 2

0 0 0 06 3 27P Mr n r r r r r r=  − = − = . Chọn D 

Câu 19: Đặt điện áp u = U0cos(100πt − π/6)V vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì 

cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(100πt + π/6)A. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

A. 0,86 B. 1,00 C. 0,50 D. 0,71 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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. Chọn C 

Câu 20: Chọn đáp án đúng 

Các tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơnghen được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số là 

A. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen B. tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia hồng ngoại 

C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen D. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn B 

Câu 21: Mạch dao động điện từ tự do với tần số góc là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0. Cường 

độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức 

A. I0 = 2ωq0
2 B. I0 =

q0

ω
 C. I0 = 2ωq0 D. I0 = ωq0 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Chọn D 

Câu 22: Trong chân không, một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Cho biết giá trị hằng số h =

6,625. 10−34Js; c = 3. 108 m/s và 1eV = 1,6. 10−19 J. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này 

có giá trị 

A. 1,2eV B. 2,48eV C. 5,3eV D. 3,71eV 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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= =  . Chọn B 

Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung 

kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và Zc. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường 

độ dòng điện trong mạch khi 

A. ZL = ZC B. ZL = 3ZC C. ZLL < ZC D. ZL > ZC 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

Mạch có tính dung kháng. Chọn C 

Câu 24: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 0,2 m/s và chu kì dao động 10 s. 

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 

A. 0,5 m B. 2 m C. 1 m D. 1,5 m 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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= = = , Chọn C 

Câu 25: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ, vật nặng có khối lượng m đang dao động điều hòa ở nơi có gia 

tốc trọng trường g với chu kì T. Biểu thức liên hệ giữa ℓ và T là 

A. ℓ =
4π2g

T2  B. ℓ =
T2⋅g

4π2  C. ℓ =
4π2

T2⋅g
 D. ℓ =

T2

4π2g
 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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=  = . Chọn B 

Câu 26: Trên một sợi dây dài 3 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây 

cố định còn có 4 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 120 m/s B. 80 m/s C. 160 m/s D. 60 m/s 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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1,2.100 120 /v f m s= = = . Chọn A 

Câu 27: Một điện tích điểm Q = 4. 10−7C đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2. 

Vectơ cường độ điện trường E⃗⃗  do điện tích Q gây ra tại điểm B cách A 6 cm có 

A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 2, 5.104 V/m 

B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 5.105 V/m 

C. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 5.105 V/m 

D. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 2,5.104 V/m 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
7
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= = =  (V/m). Chọn C 

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng với a = 0,7 mm,D = 2 m. Khoảng cách giữa 7 vân tối liên tiếp thu 

được trên màn là 12 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,6μm B. 0,45 μm C. 0,7μm D. 0,72μm 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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 =  =  = . Chọn C 

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 

760 nm. Biết a = 0,8 mm, D = 2 m. Trên màn, tại vị trí M cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng 

của các bức xạ có bước sóng là 

A. 0,4μm và 0,64μm B. 0,4μm và 0,6μm   C. 0,48μm và 0,56μm D. 0,45μm và 0,6μm 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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Chọn B 

Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết điện trở thuần 

R = 100Ω, tụ điện có điện dung C =
10−4

π
F và cuộn dây 

thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u =

200√2cos100πt (V). Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là 

A. 50√2 V B. 50√3 V C. 200√2 V D. 100√2 V 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm và thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Tại 

thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ 4 cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng. 

Phương trình dao động của vật là 

A. x = 8cos(2πt − π/3)cm B. x = 8cos(4πt + π/3)cm 

C. x = 8cos(4πt − 2π/3)cm D. x = 16cos(4πt + π/3)cm  

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 

4
2 3
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x cm


= =  = . Chọn B 

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(2πft)V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 

R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 

điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là 120 V, 180 V, 20 V. Khi tần số của dòng 

điện giảm 1,5 lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị là 

A. 40 V B. 50 V C. 160 V D. 120 V 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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. Chọn C 

Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A, B dao động 

theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = 2cos(40πt) (trong đó u tính bằng cm, t tính 

bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng 

cách A, B lần lượt là 12 cm và 10,5 cm. Coi biên độ của sóng là không đổi. Phần tử chất lỏng tại 

𝑀 dao động với tốc độ cực đại là 

A. 35,56 𝑐𝑚/𝑠 B. 251,33 𝑐𝑚/𝑠 C. 502,65 𝑐𝑚/𝑠 D. 192,36 𝑐𝑚/𝑠 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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max 40 .1,53 192,36 /M Mv A cm s = =  . Chọn D 

Câu 34: Con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. 

Trong một chu kì, thời gian lò xo bị dãn gấp 2 lần khoảng thời thời gian lò xo bị nén. Lấy 𝜋2 =

10, 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2. Gia tốc cực đại của vật là 

A. 40 𝑚/𝑠2 B. 20 𝑚/𝑠2 C. 30 𝑚/𝑠2 D. 20 𝑐𝑚/𝑠2 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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Câu 35: Mạch chọn sóng của máy thu thanh là một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm 𝐿 = 2𝑚𝐻 và một tụ điện có điện dung C. Biết điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 20 𝑉 và 

cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 2 𝑚𝐴. Mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng 

là 

A. 𝜆 = 377,0 𝑚 B. 𝜆 = 348,5 𝑚 C. 𝜆 = 386,5 𝑚 D. 𝜆 = 360,5 𝑚 

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics) 
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Câu 36: Người ta chiếu một chùm tia laze có công suất 2 𝑚𝑊 và bước sóng 𝜆 = 0,7𝜇𝑚 vào một chất 

bán dẫn thì xảy ra hiện tượng quang điện trong. Biết rằng cứ 4 photon bay tới thì có 1 photon bị 

electron hấp thụ và sau khi hấp thụ photon thì electron này được giải phóng khỏi liên kết. Số hạt 

tải điện sinh ra khi chiếu tia laze đó trong 4 𝑠 là 

A. 1,4. 1016 B. 2,3. 1016 C. 7, 0.1015 D. 3,5. 1015 
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Cứ 4 photon thì 1 photon bị hấp thụ và sinh ra 2 hạt tải điện (electron và lỗ trống) 

→ số hạt tải điện sinh ra là 
161,4.10

2

N
= . Chọn A 

Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào 𝐴, 𝐵 điện áp xoay 

chiều 𝑢 = 30√14𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 𝑉 (với 𝜔 không thay đổi). 

Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 
𝜋

3
 so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị 

biến trở 𝑅 = 𝑅1 thì công suất tiêu thụ trên biến trở là 𝑃 và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 

𝑀𝐵 là 𝑈1. Khi giá trị biến trở là 𝑅 = 𝑅2 và 𝑅2 < 𝑅1 thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là 𝑃 

và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 𝑀𝐵 là 𝑈2. Biết rằng 𝑈1 + 𝑈2 = 90 𝑉. Tỉ số 𝑅2/𝑅1 bằng 

A. 0,25 B. 0,45 C. 0,20 D. 0,50 
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Câu 38: Hai vật 𝐴 và 𝐵 có khối lượng 𝑚𝐴 = 𝑚𝐵 = 1 𝑘𝑔, kích thước nhỏ và được nối với nhau bởi sợi 

dây mảnh, nhẹ dài 10 𝑐𝑚, hai vật được treo vào một lò xo có động cứng 𝑘 = 100 𝑁/𝑚 tại nơi 

có gia tốc trọng trường 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đứt 



dây nối giữa hai vật. Sau đó vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng. Khi vật A lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? 

Lấy π2 = 10 và ban đầu hai vật có độ cao đủ lớn 

A. 70 cm B. 80 cm C. 20 cm D. 50 cm  
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Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S1 và S2 cách 

nhau 15 cm, dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = 4cos10πt( mm). 

Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Gọi M là 

điểm trên mặt chất lỏng sao cho M1S = 25 cm và MS2 = 20 cm. Trong khoảng S2M, hai điểm 

A và B lần lượt gần S2 nhất và xa S2 nhất đều có tốc độ dao động cực đại bằng 80π mm/s. 

Khoảng cách AB gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 15,8 cm B. 19,1 cm C. 7,8 cm D. 12,4 cm 
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Vậy 15,75 3,375 12,4AB cm= −  . Chọn D 

Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 

0,4μm; 0,5μm và 0,6μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân 

sáng trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là 

A. 14 B. 34 C. 27 D. 20 
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